
STT Số báo danh Tên học sinh Lớp Điểm Thời gian làm bài

1 418788724 Đặng Trúc Linh 1A3 150 24 phút 37 giây

2 977166611 Hồ Sỹ Hùng 1A1 150 33 phút 18 giây

3 157929857 Nguyễn Bảo Ngọc Đan 1A3 120 19 phút 19 giây

4 703851158 Nguyễn Tùng An 110 32 phút 28 giây

5 217907429 Nguyễn Minh Khôi 1A3 90 23 phút 48 giây

6 145807893 Kiều Hoàng Bách 1A2 80 10 phút 17 giây

7 849264824 Phạm Gia Phúc 1a2 80 16 phút 29 giây

8 584034704 Nguyễn Ngọc Bảo Minh 1A3 80 24 phút 25 giây

9 624964245 Nguyễn Minh Dũng 1A4 80 25 phút 12 giây

10 227212910  Nguyễn Minh Ngọc 1A6 70 21 phút 12 giây

11 781118820 Bùi Bảo Anh 1A3 70 22 phút 53 giây

12 620965755 Nguyễn Bảo Linh 1A2 70 24 phút 29 giây

13 795936045 Nguyễn  Ngọc Anh 1A3 60 5 phút 59 giây

14 473495341 Hoàng Bảo Nam 1A6 60 6 phút 11 giây

15 495038189 Bùi Thị Minh Huyền 1A6 60 14 phút 36 giây

16 660743748 Nguyễn Tú Quỳnh 1A2 60 17 phút 43 giây

17 422806352 Vũ Minh Thùy Dương 1A1 60 27 phút 9 giây

18 438795471 Nguyễn  Minh Khoa 1A1 50 25 phút 43 giây

19 425023202 Nguyễn Chúc Nguyên 1A3 50 31 phút 20 giây

20 769590468 Đinh Tuệ Linh 1A1 40 14 phút 6 giây

21 872992648 bùi linh anh 1A1 30 45 phút 0 giây


